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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C  

TỈNH G  

 

Bản án số: 24/2021/HS-ST 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C , TỈNH G  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Hoàng Liêu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Đình Thi, 

Ông Phạm Huy Bắc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thùy, thư ký Tòa án nhân dân huyện C , tỉnh 

G . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C , tỉnh G  tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Hữu Sơn, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Tòa án nhân dân huyện C , tỉnh G  xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21a/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 

2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 11 năm 

2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Hữu V (tên gọi khác: V  Mập), sinh năm 1997 tại huyện C , tỉnh G . 

Nơi cư trú: Thôn P , xã I , huyện C , tỉnh G . 

Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hữu T , sinh năm 

1971 và bà Phan Thị T  , sinh năm 1978; Bị cáo có vợ là chị Lê Thị Hoàng T  (đã ly 

hôn) và 01 người con sinh năm 2016. 

Tiền án: không; Tiền sự: 02: 

- Ngày 05/7/2016, bị Công an huyện C  xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

750.000đ về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện bị cáo chưa chấp hành 

nộp phạt. 

- Ngày 04/11/2016, bị Công an huyện C  xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

750.000đ về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện bị cáo chưa chấp hành 

nộp phạt. 

Bị cáo tại ngoại. Có mặt 

- Bị hại: Anh Nguyễn Trọng T , sinh năm 1974; 

Địa chỉ: Thôn 6, xã I , huyện C , tỉnh G . Có mặt 

+ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
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1. Chị Lê Thị T , sinh năm 1976; Địa chỉ: Thôn 6, xã IaLe, huyện C , tỉnh G . 

Vắng mặt 

2. Trương Triệu Đ , sinh ngày 12/6/2003; Địa chỉ: Thôn P , xã I , huyện C , tỉnh 

G . Có mặt 

3. Nguyễn Trọng Đức T , sinh năm 2001; Địa chỉ: Thôn 6, xã IaLe, huyện C , 

tỉnh G . Có mặt 

4. Nguyễn Gia A , sinh năm 1999; Địa chỉ: Thôn P , xã I , huyện C , tỉnh G . Có 

mặt 

5. Nguyễn Ngọc Q , sinh năm 1998; Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, xã B , huyện C , 

tỉnh G . Vắng mặt 

6. Nguyễn Duy V , sinh năm 2001; Địa chỉ: Thôn Phú Hà, xã B , huyện C , tỉnh 

G . Vắng mặt 

7. Bà Nguyễn Thị G  (Hường), sinh năm 1976; Địa chỉ: Thôn P , xã I , huyện C 

, tỉnh G . Có mặt 

8. Ông Nguyễn Hữu T , sinh năm 1971; Địa chỉ: Thôn P , xã I , huyện C , tỉnh 

G . Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 01/5/2021 tại quán nhậu Thanh Bình thuộc 

thôn Phú Hòa, xã I , huyện C , tỉnh G , Trần Trung N có tổ chức sinh nhật của mình 

nên mời anh em, bạn bè đến dự. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc đang ngồi 

ăn nhậu dự sinh nhật của Nguyên thì giữa Trương Triệu Đ  với Nguyễn Trọng Đức T  

xảy ra mâu thuẫn, Đan cầm 01 chiếc ly bằng thủy tinh và 01 chiếc ghế nhựa ném về 

phía Tài đang ngồi nhưng không trúng, sau đó được mọi người can ngăn nên hai bên 

không xảy ra đánh nhau. Sau khi được can ngăn, Đan được mọi người đưa về quán cà 

phê One Tea thuộc thôn Phú An, xã I , huyện C , tỉnh G . Đến khoảng 21 giờ cùng 

ngày, tại quán cà phê One Tea, Trương Triệu Đ  đã rủ Nguyễn Hữu V , Nguyễn Gia A 

, Nguyễn Ngọc Q , Nguyễn Duy V , Bùi Văn Thái cùng một số người khác đi đến nhà 

Nguyễn Trọng Đức T  ở thôn 6, xã I , huyện C , tỉnh G  để tìm Tài đánh và tất cả đồng 

ý. Khi đi đến cổng nhà Tài, lúc này khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cổng nhà Tài 

đã khóa, gọi không có người ra mở cổng. Nghĩ Tài đang ở trong nhà nên V  đã dùng 

tay, chân giật, đạp làm khuy khóa của cửa cánh cổng bung rời khỏi khung. Khi đó ông 

Nguyễn Trọng T  và bà Lê Thị T  là cha, mẹ đẻ của Tài từ trong nhà đi ra nói Tài 

không có ở nhà nên V  và mọi người tiếp tục đi đến Trạm thu phí đường bộ thuộc 

thôn 6, xã I , huyện C , tỉnh G  để tìm Tài nhưng không thấy. Đến khoảng 22 giờ cùng 

ngày, thấy Tài đi về và vào trong nhà nên V  và mọi người tiếp tục quay lại trước 

cổng nhà gọi Tài nhưng Tài không ra mà chỉ có ông Thắng và bà Thủy đi ra. Lúc này, 

V  lấy 01 tuýp sắt dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng 03cm từ tay của An đang 

cầm. Trong lúc giữa V  và ông Thắng có lời qua tiếng lại với nhau thì V  đã sử dụng 
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tuýp sắt nêu trên đánh 02 cái trúng vào khu vực sườn bên trái người ông Thắng làm 

ông Thắng ngã xuống. Thấy vậy, bà Thủy la lên gọi báo công an thì V  cùng nhóm 

người trên bỏ đi, còn ông Thắng được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Chư Sê 

và Bệnh viện đa khoa tỉnh G  khám và điều trị. 

Hậu quả: Ông Nguyễn Trọng T  bị gãy xương sườn số XI, XII bên trái; vỡ dập 

lách. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 117 ngày 07/6/2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh G  kết luận thương tích đối với ông Nguyễn Trọng T  như sau:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

+ Chấn thương ngực hậu quả gãy xương sườn XI bên trái tại một điểm can tốt. 

+ Chấn thương ngực kín hậu quả gãy xương sườn số XII bên trái. 

+ Chấn thương bụng hậu quả vỡ dập lách không phẫu thuật điều trị bảo tồn. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là: 

11%. Áp dụng phương pháp cộng theo Thông tư 22/2019/TT-BYT. 

3. Kết luận khác: 

+ Cơ chế hình thành vết thương: Do sự tác động trực tiếp của ngoại lực. 

+ Căn cứ vào các dấu hiệu thương tích ban đầu ghi nhận trên hồ sơ bệnh án. 

Kết luận vật gây thương tích: Phù hợp với vật tày cứng.  

Về vật chứng vụ án: 

- Đối với 01 tuýp sắt dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng 03cm mà Nguyễn 

Hữu V dùng để đánh gây thương tích cho ông Nguyễn Trọng T . Cơ quan CSĐT 

Công an huyện C  không thu giữ được. 

- Đối với 01 khuy khóa của cửa cánh cổng mà Cơ quan CSĐT Công an huyện 

C  thu giữ; Cơ quan CSĐT Công an huyện C  đã giao trả khuy khóa trên cho ông 

Thắng nhận 

Về trách nhiệm dân sự: 

- Nguyễn Hữu V và gia đình cùng với gia đình Trương Triệu Đ  đã bồi thường 

cho ông Nguyễn Trọng T  tiền chi phí thuốc men, viện phí, tiền xe đi lại, tiền dưỡng 

thương, tiền công lao động, tiền công người chăm sóc theo yêu cầu của ông Thắng 

với tổng số tiền là 40.000.000đ (trong đó, V  và gia đình bồi thường số tiền 

20.000.000đ). Ông Thắng đã nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu gì thêm. 

- Đối với khuy khóa của cửa cánh cổng chỉ bị bật mối hàn, ông Nguyễn Trọng 

T  và gia đình không có yêu cầu bồi thường hay sửa chữa gì. 

Tại bản cáo trạng số: 22/CT-VKS ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện C , tỉnh G  đã truy tố bị cáo Nguyễn Hữu V về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C , tỉnh G  giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Hữu V (tên gọi khác V  Mập) về tội “Cố ý 

gây thương tích”, Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu V từ 24 đến 30 tháng tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tính từ ngày bị cáo vào trại giam để chấp hành án. 

Mẫu số 12/VKSTC 

Ban hành kèm theo QĐ số 111/QĐ-VKSTC 

 ngày 17/4/2020 
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Xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Miễn xét. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo không có ý kiến gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện C , 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện C , tỉnh G , Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa lời khai của bị cáo phù hợp 

với  những chứng cứ, tài liệu thu thập được có tại hồ sơ vụ án cũng như lời trình bày 

của những người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa. 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:  

Vào tối ngày 01/5/2021, do có xích mích từ trước với Nguyễn Trọng Đức T  

nên Trương Triệu Đ  đã rủ Nguyễn Hữu V , Nguyễn Gia A , Nguyễn Ngọc Q , 

Nguyễn Duy V , Bùi Văn Thái cùng một số người khác đi đến nhà Nguyễn Trọng 

Đức T  ở thôn 6, xã I , huyện C , tỉnh G  để tìm Tài đánh và tất cả đồng ý. Tại đây, 

Nguyễn Hữu V và ông Nguyễn Trọng T  (là cha ruột của Nguyễn Trọng Đức T ) có 

lời qua tiếng lại với nhau thì V  đã sử dụng 01 tuýp sát dài khoảng 1,2m, đường kính 

khoảng 03cm đánh gây thương tích cho ông Thắng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%. 

Bị cáo dùng tuýp sắt gây thương tích cho ông Thắng là “hung khí nguy hiểm” quy 

định tại tiểu mục 3.1 mục 3 Nghị Quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện C 

, tỉnh G  đã truy tố bị cáo Nguyễn Hữu V về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Về tính chất, vai trò, nhân thân; các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 

nhiệm hình sự:  

Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không 

những trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người bị hại một cách trái pháp luật mà còn 

trực tiếp xâm hại đến trật tự, trị an ở địa phương. Hiện nay, loại tội phạm xâm hại trực 

tiếp đến sức khỏe người khác có chiều hướng gia tăng, lấy việc giải quyết mâu thuẫn 

bằng bạo lực, đã gây dư luận xấu, bất bình trong nội bộ quần chúng nhân dân. Bị cáo 

biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhưng vẫn cố ý thực 

hiện.  
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Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng lại không lấy đó làm bài học để 

sửa chữa lỗi lầm của bản thân mà lại dẫn thân vào vào con đường phạm tội. Do vậy 

cần xử phạt tù bị cáo với mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung cho xã hội. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Hội đồng xét xử xét thấy tại phiên toà cũng như quá trình điều tra vụ án, bị cáo 

có thái độ thành khẩn khai báo; bồi thường thiệt hại cho người bị hại và được người bị 

hại tự nguyện đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Do đó cần áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

khi lượng hình, quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Tình tiết  tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

[4] Đối với Trương Triệu Đ  là người đã rủ Nguyễn Hữu V Nguyễn Gia A , 

Nguyễn Ngọc Q , Nguyễn Duy V , Bùi Văn Thái đến nhà Tài với mục đích tìm Tài để 

đánh và mọi người đều đồng ý. Tuy nhiên, khi gặp ông Thắng là cha đẻ Tài; Đan, An, 

Quyền, Việt, Thái không có hô hào và cũng không được V  bàn bạc, rủ rê cũng như 

không tham gia đánh ông Thắng. Việc V  gây thương tích cho ông Thắng là tự ý của 

V .  Do đó, Đan, An, Quyền, Việt, Thái không đồng phạm với V  về tội “Cố ý gây 

thương tích”, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện C  không đề cập xử lý về Hình sự là 

đúng pháp luật. 

[5] Về vật chứng của vụ án:   

- Đối với 01 tuýp sắt dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng 03cm mà Nguyễn 

Hữu V dùng để đánh gây thương tích cho ông Nguyễn Trọng T . Cơ quan CSĐT 

Công an huyện C  không thu giữ được nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

- Đối với 01 khuy khóa của cửa cánh cổng mà Cơ quan CSĐT Công an huyện 

C  đã thu giữ, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của gia đình ông Nguyễn 

Trọng T  nên Cơ quan CSĐT Công an huyện C  đã giao trả khuy khóa trên cho ông 

Thắng nhận là đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

- Nguyễn Hữu V và gia đình cùng với gia đình Trương Triệu Đ  đã bồi thường 

theo thỏa thuận cho ông Nguyễn Trọng T  tiền chi phí thuốc men, viện phí, tiền xe đi 

lại, tiền dưỡng thương, tiền công lao động, tiền công người chăm sóc với tổng số tiền 

là 40.000.000đ (trong đó, V  và gia đình bồi thường số tiền 20.000.000đ). Ông Thắng 

đã nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

- Đối với khuy khóa của cửa cánh cổng chỉ bị bật mối hàn, ông Nguyễn Trọng 

T  và gia đình không có yêu cầu bồi thường hay sửa chữa gì nên Hội đồng xét xử 

miễn xét. 

[7]  Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu V (tên gọi khác: V  Mập) phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu V : 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam để chấp hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự và vật chứng: Miễn xét. 

3.  Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội. Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm sung vào công quỹ nhà nước. 

4. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, 

nghĩa vụ của mình lên Tòa án nhân dân tỉnh G  để yêu cầu xét xử phúc thẩm; Người 

vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án kể từ ngày được tống đạt hợp lệ./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bị cáo;  

- Người bị hại;  

- TAND tỉnh G ; 

- Viện kiểm sát tỉnh G ; 

- VKS huyện C ; 

- Công an huyện C ; 

- Chi Cục THS DS huyện C ; 

- Sở tư pháp tỉnh G ; 

- Lưu HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 
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Phạm Huy Bắc       Trần Đình Thi 

 

Hồ Hoàng Liêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Chu Xuân Toàn       Mai Thị Thanh Hằng 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 
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          Nơi nhận: 

- Bị cáo; Người bào chữa; 

- Người bị hại;  

- TAND tỉnh G ; 

- Viện kiểm sát tỉnh G ; 

- VKS huyện C ; 

- Công an huyện C ; 

- Chi Cục THS DS huyện C ; 

- Sở tư pháp tỉnh G ; 

- Lưu HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nhung     Mai Thị Thanh Hằng 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạ          H’Bing Buôn Yă 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thắm    H’Bing Buôn Yă 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Tiến         Phạm Văn  Nhung 

 

 

 

 

 

Hồ Hoàng Liêu 

 


